ÔN LUYỆN VĂN 8
(từ 9.3->15.3)

ÔN VĂN THUYẾT MINH

Bài 1. Đọc đ.văn sau:

  Vườn Bách thú Hơ-rơ-bin ở T.Quốc vừa làm lễ kỉ niệm ngày chào đời của 3 chú hổ trắng: hai cái, 1 đực. Trên TG hiện nay chỉ còn khoảng 200 con hổ trắng, nên sự ra đời của chúng là 1 tin mừng đ/v kho tàng động vật quý hiếm của TG. Duy nhất từ xưa đến nay chỉ có 1 con hổ trắng đc phát hiện trg TG hoang dã vào năm 1951 tại 1 khu rừng ở Ấn Độ. Còn lại toàn bộ số hổ trắng có hiện nay đều đc sinh ra với sự giúp đỡ của con người.

a. Đ.văn trên có mấy câu? Câu chủ đề là câu nào? Vì sao? Có thể đặt tên cho đ.văn không?

b.Vì sao gọi đây là đ.văn thuyết minh? Những yếu tố nào khiến cho bạn đọc tin cậy và thích thú khi đọc đoạn văn trên?
Bài 2. Cho câu đố sau:                      Cũng gọi là quả

Chẳng ở trên cây

                                                           Có vảy có vây

Suốt ngày bơi lội

a. Là con gì?
b. Điều thú vị của câu đố là ở chi tiết nghệ thuật nào?

c. Hãy viết 1 bài văn thuyết minh khoảng 1 trang giấy giới thiệu về con vật vừa đoán và những món ăn được chế biến từ con vật đó mà em biết.

Bài 3. Cho nội dung sau: Hãy thuyết minh một trò chơi dân gian mà em thích hoặc một món ăn dân tộc mà em biết.
ÔN CÂU PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH NÓI

Bài 1. Tìm những câu nghi vấn trong những câu dưới đây và cho biết chúng có những đặc điểm hình thức nào của câu nghi vấn.

a. Tôi hỏi cho có chuyện:

- Thế nó cho bắt à?
                                                                                                              (Nam Cao)

b. Không cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.
Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:

- Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu!

(Nguyên Hồng)

c. Anh chị có phúc lớn rồi. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không?

(Tạ Duy Anh)

d. Không ông giáo ạ! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?

                                                                                                                           (Nam Cao)

Bài 2. Phân biệt sự khác nhau trong hai câu nghi vấn in đậm trong các trường hợp sau:
a. (Mẹ tôi hồi hộp thì thầm vào tai tôi):

- Con có nhận ra con không?
[....]
- Con đã nhận ra con chưa?   (...Mẹ vẫn hồi hộp)
                                                                                                                     (Tạ Duy Anh)

 b. - Hôm nào cậu đi píc - níc?

     - Lớp cậu đi píc - níc hôm nào?

Bài 3: Các câu sau đây có phải câu nghi vấn không? Vì sao?

a. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang

bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

b. Nhớ ai giãi nắng dầm sương

nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

c. Người nào chăm chỉ học tập người ấy sẽ tiến bộ.

d. Sao không để chuồng nuôi lợn khác.

Bài 4. Cho biết sự khác nhau giữa các đại từ in đậm trong các câu sau:

a. - Ai đấy?

    - Anh cần ai thì gọi người ấy.

b. - Cái này giá bao nhiêu?

    - Anh cần bao nhiêu, tôi sẽ đưa bấy nhiêu.

c. - Mai, anh đi đâu?

    - Mai, anh đi đâu, tôi theo đấy.

d. - Anh cần cái nào?

    - Anh cần cái nào, cô ấy sẽ đưa cái ấy.

Bài 5. Đặt 5 câu nghi vấn với những hình thức khác nhau.
Bài 6.Tìm câu cầu khiến trong các câu dưới đây và chỉ ra những dấu hiệu hình thức của câu cầu khiến đó:

a. Đừng cho gió thổi nữa! Đừng cho gió thổi nữa!

b. Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào? Mày đừng có làm dại mà bay mất đầu, con ạ!

c. Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!

d. Ừ, được! Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo mười vò rượu tăm đem sang đây.

e. Cho gió to thêm một tí! Cho gió to thêm một tí!

g. Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau! 

Bài 7. Chỉ ra sự khác nhau về hình thức cầu khiến và sự thay đổi quan hệ giữa người nói và người nghe trong các câu sau:

a. Lão đi tìm con cá vàng và bảo nó tao không muốn làm một bà phu nhân nữa, tao muốn làm nữ hoàng kia.

 b. Mày hãy đi tìm con cá, bảo nó tao không muốn làm nữ hoàng, tao muốn làm Long Vương ngự trên mặt biển, để con cá vàng hầu hạ tao và làm theo ý muốn của tao. 

Bài 8. Cho đoạn thơ sau:

Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu?

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu

a.Trong các từ sau đây, những từ nào cùng trường từ vựng: giấy, buồn, thắm, mực, nghiên?

b. Xác định và phân tích ngắn gọn giá trị của biện pháp tu từ được tác giả sử dụng ở hai dòng thơ cuối. Nêu cảm nhận của em bằng 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 câu, chỉ ra 1 câu nghi vấn dạng câu hỏi tu từ có trong đoạn văn.
